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TT 
Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

000.09.34.H56-

230411-1002 
Thủ tục đăng ký khai tử 

PHẠM 

VĂN 

THÀNH 

Nhuế thôn, Xã 

Bắc Lương, 

0399977138 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

2 
000.09.34.H56-

230411-1003 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

PHẠM 

VĂN 

THÀNH 

Nhuế thôn, Xã 

Bắc Lương, 

0399977138 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

3 

000.09.34.H56-

230411-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ HỮU 

HẤT 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0334771775 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

4 

000.09.34.H56-

230411-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

THẮNG 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0979221625 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

5 

000.09.34.H56-

230411-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

HẠNH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0396930861 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

6 

000.09.34.H56-

230411-0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

HẠNH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0396930861 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

7 

000.09.34.H56-

230411-0001 

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

HẠNH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0396930861 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

8 
000.09.34.H56-

230410-1001 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

PHAN 

HUỲNH 

KIM 

THÔN MỸ 

THƯỢNG 3, Xã 

Bắc Lương, 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  



NGÂN Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa , 

0962716884 

9 

000.09.34.H56-

230410-1002 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

PHAN 

HUỲNH 

KIM 

NGÂN 

THÔN MỸ 

THƯỢNG 3, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa , 

0962716884 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

10 

000.09.34.H56-

230410-1003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

lê đức 

mạnh 

mỹ thượng, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0383267117 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

14/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

11 

000.09.34.H56-

230410-1004 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

TRỊNH 

THẢO NHI 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa , 

0373263978 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

12 

000.09.34.H56-

230410-1005 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 

TRỊNH 

THẢO NHI 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa , 

0373263987 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

13 

000.09.34.H56-

230410-1006 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

LÊ THỊ 

NGÂN 

Nhuế thôn, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0379306515 

UBND Xã 

Bắc Lương 

11/04/2

023 

12/04/202

3 

 

11/04/20

23 

Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


